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Chủ đề: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ   
Thời gian : 3 tuần (từ ngày 20/10 đến ngày 07/11/2025) 

 

 

MỤC TIÊU CHUNG 
* PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Biết bắt đầu kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng theo hiệu lệnh ( MT 1) 

- Bật xa tối thiểu 35- 40 cm (MT 2) 

- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng (MT 16) 

- Trẻ biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh. ( MT 23) 

- Biết một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình. ( MT 31) 

- Trẻ biết nhu cầu ăn uống của gia đình. ( MT 33) 

- Giúp ba mẹ làm một số việc vừa sức (MT 34) 

- Cháu biết an toàn khi tham gia giao thông (MT 42) 

* PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm nổi bật và ích lợi ích của một số đồ dùng, đồ chơi 
(MT 43) 

- Trẻ nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và biết so sánh sắp xếp theo qui tắc (MT 

55) 

- Trẻ nhận  biết số lượng trong phạm vi 5 (MT 57) 

- Trẻ nhận biết về gia đình và những người thân trong gia đình (MT 68) 

- Trẻ biết sử dụng một số thiết bị công nghệ thông tin an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ 

của người lớn (MT75) 

* PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ kể về gia đình và những người thân trong gia đình (MT 

81) 

- Trẻ biết sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ... sử dụng 

được câu đơn, câu ghép, câu phức (MT 85 ) 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…. (MT 86) 

- Trẻ nhận biết và làm quen với chữ cái theo khả năng (MT 95) 

* PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI: 

- Trẻ có một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội. (MT 97) 

- Trẻ biết nói lời cảm ơn xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở (MT 102) 

* PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

- Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu, xé, dán, nặn tạo sản phẩm đơn giản  (MT 115)  

- Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa (MT 116)  
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Tuần 1:  

BỐ MẸ VÀ  

NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU   

 Từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025 

GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

- Số tuần: 03 tuần 

- Thời gian: từ ngày 20/10/2025 đến ngày 07/11/2025 

Tuần 3: 

NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH BÉ 

Từ ngày 03/11 đến ngày 07/11/2025 

 

Tuần 2: 

ĐỒ DÙNG  

TRONG GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025 



 

MẠNG NỘI DUNG 

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

KẾ HOẠCH TUẦN 1: BỐ MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU 
(từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 
-Biết bắt đầu kết thúc động tác bài tập 

thể dục buổi sáng theo hiệu lệnh 

(MT1) 

-Trẻ thực hiện các động tác 

thể dục sáng 

-Thể dục sáng 

Thở 2 :  Thổi bóng bay 

- Tay vai 2 : 2 tay đưa 

ngang- lên cao  

- Bụng 2 : tay lên cao- 

nghiêng người sang 2 bên  

 - Chân 2 :  Ngồi khuỵu gối 

- Bật 2 : Bật tiến về phía 

trước 

-Bật xa tối thiểu 35- 40 cm (MT 2) -Trẻ thực hiện được vận động 

bật xa bằng cả 2 chân theo 

hướng dẫn của cô 

- TDGH: Bật xa 35cm 

-Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn 

gàng (MT 16) 
 

Trẻ biết sửa lại quần áo khi bị 

xô lệch, xếp quần áo 
-TTVS: Dạy trẻ  

thao tác xếp quần áo 

-Biết một số thông tin quan trọng 

về bản thân và gia đình. ( MT 31) 

Trẻ biết tên ba mẹ, người thân 

gần gũi, biết số nhà, số điện 

thoại để nhờ người giúp đỡ 

khi bị lạc đường. 

- Biết nghề nghiệp của ba mẹ. 

- Giờ đón trả trẻ 

-Giúp ba mẹ làm một số việc vừa 

sức (MT 34) 

-Trẻ biết làm giúp khi trong 

nhà có người bị ốm 

- HĐ chiều: TTVS: Dạy trẻ 

thao tác xếp quần áo 

Phát triển nhận thức 

-Trẻ nhận  biết số lượng trong phạm 

vi 5 (MT 57) 
 

- Nhận biết chữ số, số lượng 

và số thứ tự trong phạm vi 5 

nói được các từ bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn 

- LQVT: Số lượng 1 và 2 

(trang 2) 
 

-Trẻ nhận biết về gia đình và những 

người thân trong gia đình (MT 68) 
 

- Biết được họ tên, công việc 

của bố mẹ, những người thân 

trong gia đình. Một số nhu 

cầu của gia đình.  Địa chỉ gia 

đình. 

KPXH: Tìm hiểu về những 

người thân trong 

gia đình  

 

Phát triển ngôn ngữ 
- Trẻ biết sử dụng được các từ thông 

dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm 

... sử dụng được câu đơn, câu ghép, 

câu phức (MT 85) 

-Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ để 

bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của bản thân bằng 

các câu đơn, câu ghép. 

- LQVH :  Kể chuyện 

“Gấu con chia quà” 

- HĐNT: Quan sát cây 

hoa Nguyệt Quế, cây Đồng 

Tiền 



-Trẻ nhận biết và làm quen với 

chữ cái theo khả năng (MT 95) 
 

-Trẻ nhận biết và làm quen 

được chữ cái E theo hướng 

dẫn của cô 

- HĐ chiều: NB-LQCC 

“chữ e” 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

-Trẻ có một số hành vi và quy tắc 

ứng xử xã hội. (MT 97) 
 

-Trẻ thực hiện một số qui định 

ở gia đình và nơi công cộng 

(để đồ dùng đồ chơi đúng chỗ) 

- Yêu mến bố mẹ, anh, chị, em 

ruột 

HĐC: nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

Đón – trả trẻ: 

- Đón trẻ vào lớp - cho trẻ 

xem tranh ảnh về chủ đề, trò 

chuyện với trẻ về gia đình 

của bé. Chơi tự do ở các góc. 

- HĐ vui chơi 

Góc PV: 

Gia đình-  siêu thị của bé 

-Trẻ biết nói lời cảm ơn xin lỗi, 

chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở 

(MT 102) 
 

-Trẻ biết nhận lỗi khi có lỗi, 

biết khoanh tay chào hỏi cô, 

ba mẹ, người lớn khi đến lớp, 

khi đi học về và khi có khách 

- Đón – trả trẻ: 

- Biết chào cô và ba mẹ khi 

đến lớp và khi ra về 

- HĐC: nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần 

Phát triển thẩm mỹ 

-Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu, xé, 

dán, nặn tạo sản phẩm đơn giản  

(MT 115)  

-Trẻ vẽ, nặn, tô màu, xé, dán 

… một số sản phẩm tạo hình 

theo sự gợi ý: con vật, cây, 

đồ dùng, đồ chơi, phương 

tiện giao thông ... 

-TH: Vẽ , tô màu người thân 

trong gia đình 

(trang 9) 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Vẽ, tô màu,  cắt dán 

làm album về gia đình  của 

bé 

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng vẽ  

- Trẻ biết vận động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa 

(MT 116) 

- Trẻ có một số kĩ năng  trong 

hoạt động âm nhạc (hát, vận 

động theo nhạc). Vận động 

đơn giản theo nhịp điệu của 

các bài hát, bản nhạc. 

-GDÂN: Cả nhà thương 

nhau 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- HĐ nêu gương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1: BỐ MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU 
(từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

20/10/2025 

Thứ ba 

21/10/2025 

Thứ tư 

22/10/2025 

Thứ năm 

23/10/2025 

Thứ sáu 

24/10/2025 

Đón trẻ - 

trò chuyện  

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình ba, mẹ, ông bà, cô dì, chú 

+  Biết lau mặt, rửa tay đúng thao tác đi vệ sinh đúng nơi qui định 

+  Biết xưng hô thân mật với bạn, biết chào hỏi, lễ phép với mọi người xung quanh 

TDBS :  -  Thở 2 :  Thổi bóng bay 

            - Tay vai 2 : 2 tay đưa ngang- lên cao  

            - Bụng 2 : tay lên cao- nghiêng người sang 2 bên  

            - Chân 2 :  Ngồi khuỵu gối 

            - Bật 2 : Bật tiến về phía trước 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 Quan sát cây hoa 

Nguyệt Quế 

 Trò chơi vận 

động:   Bỏ giẻ 

Thử nghiệm: 

Các lớp chất 

lỏng 

Trò chơi vận 

động :    Ném 

vòng cổ chai 

 Quan sát cây 

hoa Nguyệt Quế  

 Trò chơi vận 

động:   Bỏ giẻ 

Quan sát cây hoa 

Đồng tiền 

Trò chơi vận 

động :     Ném 

vòng cổ chai 

 Quan sát cây 

Nguyệt Quế 

 Trò chơi 

vận động:   

Bỏ giẻ 

Hoạt 

động 

chung 

KPXH 
 

Tìm hiểu về 

những người 

thân trong 

 gia đình  
 

Phòng máy 

LQVT 
 

Số lượng  

1 và 2 

(trang 2) 
 

 

GDÂN 
 

Cả nhà 

thương nhau 

LQVH 
 

 Kể chuyện 

 “Gấu con  

chia quà” 

 

 

Thư viện 

Tạo hình 
 

Vẽ , tô màu 

người thân trong 

gia đình 

(trang 9) 

TDGH 
 

Bật xa 35cm 
 

Trò chơi :  

Ném vòng 

cổ chai 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình-  siêu 

thị của bé 

 

 

Góc thiên 

nhiên: TN 

 Sự đổi màu 

của hoa đậu 

biếc 

 

Góc học tập:  

Xem sách, 

truyện tranh về 

chủ đề; Ghép 

tranh về gia 

đình 

Góc nghệ thuật:  

+ Vẽ, tô màu,  

cắt dán làm 

album về gia 

đình  của bé 

+Hát múa, đọc 

thơ theo chủ đề. 

Góc xây 

dựng:  

Xây ngôi 

nhà của bé 

Hoạt động 

chiều 

HDTC 

Ném vòng cổ 

chai 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

Giáo dục 

ATGT 
(Trang 8) 

 
 

Dạy trẻ  

thao tác xếp 

quần áo 

NB-LQCC 

Chữ e 

Ôn kỹ năng 

vẽ, tô màu  

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt 

động nêu 

gương 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH 

THỜI GIAN: TUẦN 2 (TỪ 27/10 đến ngày 31/10/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động tác bài 

tập thể dục buổi sáng theo hiệu 

lệnh. (MT1) 

-Trẻ tập được các động tác thể 

dục sáng cùng cô và bạn 

-Thể dục sáng 

+ Thở 3 : Thổi nơ bay 

+ Tập kết hợp bài hát  « Cả 

nhà thương nhau » 

-Bật xa tối thiểu 35- 40 cm (MT 

2) 

 

- Trẻ biết bật qua chướng ngại 

vật cao 15cm, bật chạm đất nhẹ 

nhàng bằng hai đầu bàn chân và 

giữ được thăng bằng sau khi bật 

- TDGH: Bật qua chướng 

ngại vật cao 15cm 

 

-Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn 

gàng (MT 16) 

 

- Trẻ biết giữ gìn đầu tóc gọn 

gàng, biết dùng lược để chải tóc 

khi tóc rối. 

- HĐ chiều: TTVS: Chải 

đầu 

-Trẻ biết một số nguy cơ không an 

toàn và phòng tránh. ( MT 23) 

 

- Trẻ nhận biết được an toàn khi 

sử dụng đồ dùng trong gia đình, 

tránh những vật dụng, nơi nguy 

hiểm 

- Nhận ra và tránh một số vật 

dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang 

đun, phích nước nóng ...  khi được 

nhắc nhở 

- Đón trẻ: Trò chuyện đầu 

giờ 

- PTNN: Nói chuyện về các 

đồ dùng trong gia đình 

 

-Cháu biết an toàn khi tham gia 

giao thông (MT 42) 

 

- Trẻ biết an toàn khi tham gia 

giao thông. Biết ngồi xe máy phải 

đội nón bảo hiểm, vịn tay, ngồi xe 

hơi không thò đầu ra ngoài... 

-HĐ chiều: Giáo dục 

ATGT 

Phát triển nhận thức 

-Trẻ nhận biết được một số đặc 

điểm nổi bật và ích lợi ích của một 

số đồ dùng, đồ chơi (MT 43) 

 

- Trẻ nhận biết được đặc điểm nổi 

bật, công dụng, cách sử dụng vệ 

sinh trong nhà. 

- Trẻ biết một số mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm cấu tạo với 

cách sử dụng của đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc. 

- KPKH:  Khám phá một số 

đồ dùng vệ sinh trong nhà  

 

- Dự án STEAM: “Khung 

ảnh gia đình”( Tiết 1) 

 

-Trẻ nhận biết số lượng trong 

phạm vi 5 (MT 57) 

 

- Trẻ nhận biết chữ số 1, 2. Biết 

so sánh và nói được các từ bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

- LQVT: So sánh số lượng 

1 và 2 (trang 3) 

 

-Trẻ biết sử dụng một số thiết bị 

công nghệ thông tin an toàn, 

đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn (MT75) 

 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi được 

hướng dẫn. Biết không nhìn màn 

hình quá lâu. 

- Biết không tự ý truy cập các ứng 

dụng hay website lạ. 

- Khi sử dụng máy tính bảng để 

học, trẻ biết cách mở ứng dụng 

học tập do người lớn hướng dẫn. 

HĐ: Phòng máy 



Phát triển ngôn ngữ 

-Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ kể về 

gia đình và những người thân 

trong gia đình (MT 81) 

 

- Trẻ kể được họ tên, công việc 

của bố mẹ, những người thân 

trong gia đình.  Địa chỉ gia đình 

trẻ sinh sống.  

- Trẻ biết tên gọi và công dụng 

của một số đồ dùng trong gia 

đình. 

- PTNN: Nói chuyện về các 

đồ dùng trong gia đình 

 

-Trẻ biết sử dụng được các từ 

thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm ... sử dụng được câu 

đơn, câu ghép, câu phức (MT 

85) 

- Trẻ biết sử dụng các từ đơn giản 

chỉ sự vật, hiện tượng xung quanh 

- Biết trả lời và đặt các câu hỏi: 

ai? cái gì? ở đâu? khi nào? 

- HĐ NT:  

+ Quan sát cây hoa ngọc 

ngân, hoa lan ý 

+ KPTN: Hòa tan trong 

nước 

-Trẻ nhận biết và làm quen với 

chữ cái theo khả năng (MT 95) 

-Trẻ biết phát âm đúng và nhận 

dạng chữ cái ê 

- HĐ chiều: NB-LQCC 

“Chữ ê” 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

-Trẻ có một số hành vi và quy tắc 

ứng xử xã hội. (MT 97) 

 

- Trẻ biết một số hành vi và các 

quy tắc ứng sử trong các góc 

chơi. 

- Biết nhường nhịn trong khi vào 

góc chơi và nhận biết hành vi 

“đúng”-“sai”, “tốt”- “xấu” 

- HĐ vui chơi 

+ Góc thiên nhiên: KPTN: 

Củ cà rốt vui nhộn 

+ Góc học tập: Xem sách, 

truyện tranh về chủ đề; 

ghép tranh về gia đình 

Chơi Ô ăn quan 

+ Góc xây dựng: Xây vườn 

hoa nhà bé  

-Trẻ biết nói lời cảm ơn xin lỗi, 

chào hỏi lễ phép khi được nhắc 

nhở  

(MT 102) 

 

- Trẻ biết phân vai chơi người bán 

hàng và người mua hàng. Biết 

mời hỏi người lớn khi có người 

đến mua hàng. Người bán hàng 

biết nói lời cảm ơn khi có khách. 

- HĐ vui chơi:  

+ Góc phân vai: Gia đình- 

cửa hàng bán đồ dùng gia 

đình 

 

Phát triển thẩm mỹ 

-Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu, xé, 

dán, nặn tạo sản phẩm đơn giản  

(MT 115)  

 

- Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu, xé 

dán bông hoa trang trí cửa sổ để 

tạo ra sản phẩm. 

-TH: Xé – dán bông hoa 

trang trí cửa sổ(trang 10) 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Tô màu tranh,  Làm 

album về đồ dùng trong gia 

đình  của bé  

- HĐ chiều: Ôn kỹ năng vẽ  

-Trẻ biết vận động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc, vỗ tay minh họa  

(MT 116)  

 

- Trẻ biết múa minh hoạ bài hát “ 

Múa cho mẹ xem” 

- Biết vận động múa đơn giản 

theo nhịp điệu của các bài hát, 

bản nhạc. 

-GDÂN: “Múa cho mẹ 

xem” 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát múa, đọc thơ 

theo chủ đề. 

- HĐ nêu gương  

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH 
(từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025) 

 
 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

27/10/2025 

Thứ ba 

28/10/2025 

Thứ tư 

29/10/2025 

Thứ năm 

30/10/2025 

Thứ sáu 

31/10/2025 

Đón trẻ - trò 

chuyện  

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ  về các đồ dùng trong gia đình  của bé, hình dáng  tên gọi, chức 

năng… của chúng , ích lợi đối với cuộc sống 

+  Biết ho ngáp phải che miệng, không đổ nước xuống sàn 

+  Biết xưng hô thân mật với bạn, yêu thương, nhường nhịn bạn khi chơi 

TDBS             Thở 3 : Thổi nơ bay 

                       Tập kết hợp bài hát  « Cả nhà thương nhau » 

Hoạt động 

ngoài trời 

  Quan sát cây 

ngọc ngân 

Trò chơi vận 

động: Bắt 

bóng 

 

Thử nghiệm: 

Hòa tan trong 

nước 

Trò chơi vận 

động : Về 

đúng nhà 

  Quan sát cây 

ngọc ngân 

Trò chơi vận 

động:   Bắt bóng 

 

 

Quan sát cây 

hoa  lan ý 

Trò chơi vận 

động :    Về 

đúng nhà 

  Quan sát cây 

ngọc ngân 

Trò chơi vận 

động:   Bắt bóng 

 

Hoạt động 

chung  

KPKH 
 

Khám phá 

một số đồ 

dùng vệ sinh 

trong nhà  
 

 

Phòng máy 

LQVT 
 

So sánh số 

lượng 1 và 2 

(trang 3) 
 

GDÂN 

Múa cho mẹ 

xem 

PTNN 
 

Nói chuyện về 

các đồ dùng 

trong gia đình 

 

 

Thư viện 

Tạo hình  
 

Xé – dán bông 

hoa trang trí 

cửa sổ 
(trang 10) 

TDGH 
 

Bật qua chướng 

ngại vật cao 

15cm 

TCVĐ: 

Về đúng nhà 

STEAM Dự án : Làm khung ảnh gia đình -  tiết 1 
Trang 4 - 5 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- cửa 

hàng bán đồ 

dùng gia đình 

 

Góc thiên 

nhiên: KPTN:  

Củ cà rốt  

vui nhộn 

 

Góc học tập:  

Xem sách, 

truyện tranh về 

chủ đề; ghép 

tranh về gia đình 

Chơi Ô ăn quan 

 

Góc xây dựng:  

Xây vườn hoa 

nhà bé 

Góc nghệ thuật:  

+Tô màu tranh,  

Làm album về 

đồ dùng trong 

gia đình  của bé 

+Hát múa, đọc 

thơ theo chủ đề. 

Hoạt động 

chiều  
HDTC: 

Về đúng nhà 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

Giáo dục 

ATGT 
(Trang 9) 

Rèn thao tác 

chải đầu 

NB-LQCC 

Chữ ê 

Ôn kỹ năng 

nặn  

Sinh hoạt tập thể 

Hoạt động 

nêu gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH BÉ 

THỜI GIAN: TUẦN 3 (TỪ 03/11 đến ngày 07/11/2025) 
Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Biết bắt đầu kết thúc động tác 

bài tập thể dục buổi sáng theo 

hiệu lệnh.(MT1) 

-Trẻ tập được các động tác thể dục 

sáng cùng cô và bạn 

-Thể dục sáng 

+ Tay vai 3: Hai tay thay 

nhau đưa thẳng lên cao 

+ Tập kết hợp bài hát  « Cả 

nhà thương nhau » 

-Bật xa tối thiểu 35- 40 cm 

(MT 2) 

 

- Trẻ biết sâu 30cm, bật chạm đất 

nhẹ nhàng bằng hai đầu bàn chân 

và giữ được thăng bằng. 

- TDGH: Bật sâu 30 cm 

 

-Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo 

gọn gàng (MT 16) 

 

- Trẻ biết xếp quần áo đúng thao 

tác và giữ gìn quần áo sạch sẽ, gon 

gàng. 

- HĐ chiều: TTVS: Ôn thao 

tác xếp quần áo 

-Trẻ biết nhu cầu ăn uống của 

gia đình. ( MT 33) 

 

- Trẻ biết tên gọi các món ăn và 

cách chế biến đơn giản. Biết nhu 

cầu ăn uống của gia đình. 

- Trẻ được làm quen 4 nhóm thực 

phẩm; chất bột đường, chất đạm, 

chất béo, khoáng chất và các 

vitamin. 

- HĐ: Ăn ngủ 

-Cháu biết an toàn khi tham gia 

giao thông (MT 42) 

 

- Trẻ biết an toàn khi tham gia giao 

thông. Biết ngồi xe máy phải đội 

nón bảo hiểm, vịn tay, ngồi xe hơi 

không thò đầu ra ngoài... 

-HĐ chiều: Giáo dục ATGT 

Phát triển nhận thức 

-Trẻ nhận biết được một số đặc 

điểm nổi bật và ích lợi ích của 

một số đồ dùng, đồ chơi (MT 

43) 

 

- Trẻ nhận biết được đặc điểm nổi 

bật, công dụng và cách sử dụng 

các đồ dùng trong nhà bếp. 

- Trẻ biết một số mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm cấu tạo với 

cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc. 

- KPKH:  Khám phá các đồ 

dùng trong nhà bếp 

 

- Dự án STEAM: “Khung 

ảnh gia đình”( Tiết 2) 

 

-Trẻ nhận ra qui tắc sắp xếp 

đơn giản (mẫu) và biết so sánh 

sắp xếp theo qui tắc (MT 55) 

 

- Trẻ nhận ra quy tắc ghép tương 

ứng đơn giản. Biết so sánh, phát 

hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo 

qui tắc. 

- Trẻ biết ghép tương ứng 1-1. 

- LQVT: Ghép tương ứng 

(trang 5) 

 

-Trẻ biết sử dụng một số thiết 

bị công nghệ thông tin an 

toàn, đúng cách với sự hỗ trợ 

của người lớn (MT75) 

 

- Trẻ biết bật/tắt thiết bị khi được 

hướng dẫn. Biết không nhìn màn 

hình quá lâu. 

- Khi sử dụng máy tính bảng để 

học, trẻ biết cách mở ứng dụng học 

tập do người lớn hướng dẫn. 

HĐ: Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 



-Trẻ biết sử dụng được các từ 

thông dụng chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm ... sử dụng 

được câu đơn, câu ghép, câu 

phức (MT 85 ) 

- Trẻ biết sử dụng các từ đơn giản 

chỉ sự vật, đồ dùng trong gia đình, 

hàng rào nhà bé. 

- Biết trả lời và đặt các câu hỏi: ai? 

cái gì? ở đâu? khi nào? 

- HĐ NT:  

+ Quan sát cây trầu bà, hoa 

dâm bụt 

+ KPTN: Nam châm đi lại 

theo nhau 

-Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao…. (MT 86) 

 

- Trẻ thuộc thơ “ Giữa vòng gió 

thơm”. Biết sử dụng ngôn ngữ để 

trả lời những câu hỏi của cô.  

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ miêu 

tả tình yêu đối với gia đình, giúp 

nuôi dưỡng tâm hồn, yêu cái đẹp, 

yêu thiên nhiên. 

- LQVH: Thơ “Giữa vòng 

 gió thơm” 

-Trẻ nhận biết và làm quen với 

chữ cái theo khả năng (MT 

95) 

-Trẻ biết phát âm đúng và nhận biết 

đúng chữ cái e,ê 

  

- HĐ chiều: NB-LQCC 

“Ôn chữ e, ê” 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

-Trẻ có một số hành vi và quy 

tắc ứng xử xã hội. (MT 97) 

 

- Trẻ biết một số hành vi và các 

quy tắc ứng sử trong các góc chơi. 

- Biết nhường nhịn trong khi vào 

góc chơi và nhận biết hành vi 

“đúng”-“sai”, “tốt”- “xấu” 

- HĐ vui chơi 

+ Góc thiên nhiên: Khám 

phá thử nghiệm “Nho khô 

nhảy múa” 

+ Góc học tập: Xem sách, 

truyện tranh về chủ đề; lô tô 

về gia đình  

+ Góc xây dựng: Xây công 

viên 

-Trẻ biết nói lời cảm ơn xin lỗi, 

chào hỏi lễ phép khi được nhắc 

nhở  

(MT 102) 

 

- Trẻ biết phân vai chơi người bán 

hàng và người mua hàng. Biết mời 

hỏi người lớn khi có người đến 

mua hàng. Người bán hàng biết nói 

lời cảm ơn khi có khách. 

- HĐ vui chơi:  

+ Góc phân vai: Gia đình- 

cửa hàng bán quần áo 

 

Phát triển thẩm mỹ 

-Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu, xé, 

dán, nặn tạo sản phẩm đơn giản  

(MT 115)  

 

- Trẻ có kỹ năng nặn, biết xoay 

tròn, ấn dẹt, lăn dài để tạo ra những 

đồ dùng trong gia đình. 

- Trẻ có kỹ năng, vẽ, xé dán, cắt 

dán để tạo ra sản phẩm tạo hình. 

-TH: Nặn đồ dùng trong gia 

đình 

- HĐ vui chơi 

+ Nghệ thuật: Vẽ- tô màu 

tranh,  Làm album về  những 

sinh hoạt trong gia đình 

 - HĐ chiều: THNTH: Gia 

đình của bé  

-Trẻ biết vận động theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc, vỗ tay 

minh họa (MT 116)  

 

- Trẻ biết hát và vỗ theo nhịp bài 

hát “ Ai thương con nhiều hơn” 

- Biết vận động múa đơn giản theo 

nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. 

-GDÂN: “Ai thương con 

nhiều hơn” 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát múa, đọc thơ theo 

chủ đề. 

- HĐ nêu gương  

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3: NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH BÉ 
 (từ ngày 03/11 đến ngày 07/11/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

03/11/2025 

Thứ ba 

04/11/2025 

Thứ tư 

05/11/2025 

Thứ năm 

06/11/2025 

Thứ sáu 

07/11/2025 

Đón trẻ - trò 

chuyện  

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về những hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, dã ngoại…của những 

người thân trong gia đình  

+  Không nói chuyện khi đang nhai thức ăn, không đổ nước xuống sàn 

+  Biết xưng hô thân mật với bạn, ra vào lớp xin phép cô 

TDBS :       Tay vai 3: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao 

           Tập kết hợp bài hát  « Cả nhà thương nhau » 

Hoạt động 

ngoài trời 

 Quan sát cây 

trầu bà 

TCVĐ Thỏ 

đổi chuồng 

Thử nghiệm: 

Nam châm đi 

lại theo nhau 

TCVĐ Nghe 

tiếng hát nhảy 

vào vòng 

 Quan sát cây 

trầu bà 

TCVĐ Thỏ 

đổi chuồng 

Quan sát cây hoa 

dâm bụt 

TCVĐ:    Nghe 

tiếng hát nhảy 

vào vòng 

 Quan sát cây trầu 

bà 

TCVĐ Thỏ đổi 

chuồng 

Hoạt động 

chung 

KPKH 
 

Khám phá các 

đồ dùng trong 

nhà bếp 
 

 

Phòng máy 

LQVT 
 

Ghép tương 

ứng 

(trang 5) 
 

GDÂN 

Ai thương con 

nhiều hơn   

LQVH 
 

Thơ 

Giữa vòng 

 gió thơm 

 

 

Thư viện 

Tạo hình 

 

Nặn đồ dùng 

trong gia đình 
 

TDGH 

 

Bật sâu 30 cm 

 

TCVĐ 

Nghe tiếng hát 

nhảy vào vòng 

Hoạt động 

vui chơi 

Góc phân 

vai: Gia đình- 

cửa hàng bán 

quần áo 
 

 

Góc thiên 

nhiên: KPTN 

“Nho khô 

nhảy múa” 

Góc học tập:  

Xem sách, 

truyện tranh về 

chủ đề; lô tô 

về gia đình 

Góc xây dựng:  

Xây công viên 

Góc nghệ thuật:  

+ Vẽ- tô màu 

tranh,   Làm 

album về  những 

sinh hoạt trong 

gia đình 

+Hát múa, đọc 

thơ theo chủ đề 

STEAM 
Dự án : Làm khung ảnh gia đình – tiết 2 

Trang 4 - 5 

Hoạt động 

chiều 

HDTC 

Nghe tiếng 

hát nhảy vào 

vòng 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

SHNK 

(Anh văn ) 

SHNK 

(TDNĐ) 

Giáo dục 

ATGT 
(Trang 10) 

 
 

Ôn 

thao tác xếp 

quần áo 

 

NB-LQCC 

Ôn chữ e, ê 
THNTH 

Gia đình của bé 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt động 

nêu gương 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

 

PHT/CM Ký duyệt TTCM 

Ngày 07 tháng 10 năm 2025 

 

 

 
 

Ngày 06 tháng 10 năm 2025 

 

 

 

 

 


